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HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!

Thanh Niên Chuẩn Bị Ứng

Phó Trong Trường Hợp 

Khẩn Cấp Lớp 6-8



http://www.ready.gov/kids 2

Chào mừng đến với giáo trình Hãy Là Một Người Hùng của FEMA, một hành trình giáo dục tăng cường khả năng chuẩn bị ứng phó 
trong trường hợp khẩn cấp! Chương trình giáo trình chéo, dựa trên các tiêu chuẩn này được thiết kế nhằm trang bị cho học sinh 
từ lớp 6 đến lớp 8 những kiến thức, hiểu biết và kỹ năng cứu mạng cần thiết để chuẩn bị cho một loạt các trường hợp khẩn cấp và 
thảm họa. 

Bằng cách tham gia ba bài học dựa trên dự án, học sinh sẽ có được hiểu biết cá nhân và có ý nghĩa về việc chuẩn bị ứng phó trước 
thảm họa bằng cách thiết lập các giải pháp trong bối cảnh gặp nguy hiểm trong thế giới thực. Tất cả các hoạt động theo yêu cầu 
đều dẫn đến việc học tập quan trọng thông qua làm việc, nghiên cứu, điều tra, thảo luận và thuyết trình một cách hợp tác và độc lập

Đến bài học cuối cùng, học sinh sẽ trở thành “những người hùng” khi các em xây dựng dự  án chiến dịch 
chuẩn bị ứng phó trong trường hợp khẩn cấp của mình. Sử dụng các kỹ năng giao tiếp và sáng tạo, các 
em sẽ tạo ra nhận thức về việc chuẩn bị ứng phó trong trường  hợp khẩn cấp trong bạn bè, gia đình và 
cộng đồng nói chung. 

Hiểu biết giúp tăng khả năng bản thân! Chúng tôi hy vọng chương trình này sẽ giúp 
quý vị, học sinh và gia đình thấy sẵn sàng ứng phó. 

Trân trọng, 
Bạn Bè ở FEMA

Mục lục
Bài 1:  
Know Your Disasters!  5

Các Câu Hỏi Cần Thiết: 
Thảm họa/trường hợp khẩn cấp là gì? 
Thảm họa thiên nhiên xảy ra như thế 
nào? Vị trí địa lý đóng vai trò gì trong 
thảm họa? Thảm họa/trường hợp 
khẩn cấp có thể tác động gì đến cộng 
đồng? 

Mục Tiêu Học Tập:
Học sinh sẽ...
• Xác định các trường hợp khẩn 

cấp và thảm họa thiên nhiên khác 
nhau có thể tác động đến cộng 
đồng theo khu vực địa lý (địa 
phương và quốc gia)

• Giải thích nguyên nhân hoặc các 
nguy cơ thiên tai khác nhau dựa 
trên vị trí địa lý, khí hậu hoặc mùa

• Mô tả tác động môi trường và con 
người của thảm họa và trường hợp 
khẩn cấp

Dụng Cụ Giảng Dạy:
Thẻ Từ Vựng Về Trường Hợp Khẩn 
Cấp  9

Tài Liệu Phát Tay Cho Học Sinh: 
Từ Vựng Về Thảm Họa   15

Bài 2:  
Hoạt Động Thú Vị Chuẩn Bị Ứng 
Phó Thảm Họa   16

Các Câu Hỏi Cần Thiết: 
Tại sao việc chuẩn bị ứng phó thảm họa 
lại quan trọng? Làm thế nào các bạn trẻ/
cộng động chuẩn bị cho thảm họa? Làm thế 
nào tôi có thể giúp gia đình chuẩn bị ứng 
phó thảm họa? Tại sao cần có kế hoạch liên 
lạc với gia đình và bộ dụng cụ dùng trong 
trường hợp khẩn cấp là quan trọng? Làm 
thế nào tôi có thể chuẩn bị ứng phó với tình 
huống cháy nhà? 

Mục Tiêu Học Tập:
Học sinh sẽ...
• Làm việc với gia đình để lập kế hoạch 

liên lạc với gia đình
• Xác định xem cần gì trong bộ dụng cụ 

dùng trong trường hợp khẩn cấp
• Xác định câu trả lời thích hợp và an 

toàn cho các tình huống khẩn cấp

Tài Liệu Phát Tay Cho Học Sinh: 
Danh Mục Kiểm Tra Bộ Dụng Cụ Dùng 
Trong Trường Hợp Khẩn Cấp 
Kế Hoạch Liên Lạc với Gia Đình 

Bài 3: 
Đừng Sợ – Trường Hợp Khẩn Cấp
Những Người Hùng có mặt Tại Đây!     20

Các Câu Hỏi Cần Thiết:
Làm thế nào tôi có thể giúp cộng đồng 
chuẩn bị và ứng phó với thảm họa hoặc 
trường hợp khẩn cấp?

Mục Tiêu Học Tập:
Học sinh sẽ...
• Thông tin liên lạc và kiến thức về chuẩn 

bị và ứng phó trong trường hợp khẩn 
cấp theo cách rõ ràng và hợp lý, sử dụng 
nhiều loại phương tiện truyền thông, 
xem xét và trao quyền cho đối tượng mục 
tiêu (ví dụ như bạn cùng tuổi, trẻ em, gia 
đình, cộng đồng)

Tài Liệu Phát Tay Cho Học Sinh: 
Mẫu Thiết Kế Truyện Tranh 
Về Thảm Họa  24-25
Mẫu Sáng Tác Truyện Tranh 
Về Thảm Họa  26-29
Hướng Dẫn Nhân Vật Trong 
Truyện Tranh  30
Phiếu Đánh Giá Truyện Tranh  31

Phụ lục: 
Nguồn Trợ Giúp Bổ Sung  32
Tiêu Chuẩn Giáo Dục  33

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!

Thân gửi Nhà Giáo,
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Linh Hoạt & Đã Được Giáo Viên Hiệu Đính
Các giáo viên giàu kinh nghiệm đã xây dựng và xem xét giáo trình này nhằm đảm 
bảo nó liên kết với các tiêu chuẩn hiện hành và kết hợp các thực hành giáo dục 
hiện hành Biết rằng mỗi lớp học đều là duy nhất, các bài học được thiết kế rất linh 
hoạt. Quý vị có thể muốn áp dụng các hoạt động vào nhu cầu và số lượng học sinh 
của mình hoặc cộng tác với đồng nghiệp giảng dạy môn học khác.  

Thế Kỷ 21
Các bài học được thiết kế cho học sinh phát triển và luyện tập các kỹ năng quan 
trọng của thế kỷ 21, chẳng hạn như: tư duy phân tích, sáng tạo, giải quyết vất đề, 
giao tiếp và cộng tác, tư duy và nghiên cứu độc lập, hiểu thông tin và phương tiện 
truyền thông, khả năng lãnh đạo và trách nhiệm.

Dựa Trên Dự Án
Các hoạt động lấy học sinh làm trung tâm và hướng dẫn theo yêu cầu. Ba bài học 
này căn cứ vào nhau để trả lời những câu hỏi sau đây: Thảm họa là gì? Làm thế nào 
tôi có thể tự chuẩn bị? Làm thế nào tôi có thể giúp chuẩn bị người khác? Học sinh 
chứng minh hiểu biết của mình về các tài liệu qua các bài đánh giá khác nhau và 
dự án cuối cùng.

Đa Lĩnh Vực & Giáo Trình Chéo
Các hoạt động học tập bao quát các chủ đề khác nhau và kết nối với một số môn 
học cốt lõi bao gồm lịch sử, toán, ngôn ngữ Tiếng Anh, khoa học, nghiên cứu xã 
hội và Công nghệ. Ví dụ như, dự án nghiên cứu trong Bài 1 có thể được thực hiện 
trong một lớp khoa học nhân văn hoặc lớp khoa học; Bài 2 có thể được thực hiện 
trong lớp nghệ thuật ngôn ngữ; trong khi dự án truyện tranh cuối cùng trong Bài 
3 có thể được thực hiện trong lớp nghệ thuật ngôn ngữ, sức khỏe, truyền thông 
kỹ thuật số hoặc lớp thiết kế. (Xem trang 33 trong phần Phụ Lục để xem danh sách 
đầy đủ các tiêu chuẩn mà mỗi bài học phải đáp ứng.)

Đặt Trọng Điểm Vào Thế Giới Thực Tế Tăng 
Khả Năng Bản Thân
Phương pháp giáo dục dựa trên niềm tin rằng học sinh được 
tạo động lực để học tập và hiểu biết nhiều hơn khi các em 
có thể liên hệ một chủ đề với cuộc sống của mình. Bài học 
cho học sinh cơ hội nhận thức về thế giới quanh các em 
và sau đó tác động thế giới của các em theo cách tích 
cực và thực tế!

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!

Bắt Đầu
Giáo trình Hãy Là Người Hùng của 
FEMA được thiết kế dành cho quý vị, 
nhà giáo của thế kỷ 21!

Chúng tôi muốn nghe 
ý kiến của quý vị! 

Chia sẻ kinh nghiệm học tập của 
quý vị và công tác của học sinh và 
kết nối với các nhà giáo dục khác 
trên khắp đất nước bằng cách truy 
cập http://community.fema.gov 
hoặc liên lạc với FEMA tại địa chỉ 
Ready@fema.dhs.gov. Quý vị 
cũng có thể chia sẻ với chúng tôi 
về những kinh nghiệm của quý vị, 
bằng cách sử dụng ký tự bắt đầu 
bằng dấu thăng #ReadyKids@
Readygov!
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HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!

Các thành phần 
Hãy Là Người Hùng  đã phát triển một số thành phần nhằm hỗ trợ giảng 
dạy, mở rộng hiểu biết của học sinh và thông báo cho cha mẹ và cộng đồng 
về việc chuẩn bị ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp. Nhiều thông tin 
sau đây đã được đưa vào bài học và có thể xem trên trang web của FEMA 
(www.Ready.gov/kids). Tự tìm hiểu và làm quen với chúng trước khi giảng 
dạy bài đầu tiên.

Trang Web của Đối Tác và Đường Liên Kết 
Nguồn trợ giúp bổ sung và thông tin hữu ích có 
thể xem ở trang 32 trong Phụ Lục.

Trang Định Vị Bản Đồ 
http://www.ready.gov/kids/
maps 
Bản đồ tương tác của Hoa Kỳ 
cho phép quý vị tìm hiểu thêm 
về các biến cố gần đây và các 
loại thiên tai mà mỗi tiểu bang 
có nguy cơ gặp phải

Tờ Thông Tin Biết Rõ Sự Việc 
về Thảm Họa  
http://www.ready.gov/kids/ 
know-the-facts
15 tờ thông tin tải về có các thông tin về 
những việc cần làm trước, trong và sau khi 
xảy ra thiên tai cụ thể

Tạo Bộ Dụng Cụ
http://www.ready.gov/kids/
build-a-kit
Thông tin về lý do tại sao chúng ta 
cần bộ dụng cụ dùng trong trường 
hợp khẩn cấp và danh mục kiểm 
tra tải về dành cho cả trẻ em và 
người lớn

Lập Kế Hoạch 
http://www.ready.gov/kids/ 
make-a-plan 
Thông tin về tầm quan trọng của 
việc xây dựng kế hoạch liên lạc 
với gia đình và lời khuyên cho 
trẻ em và người lớn về cách xây 
dựng kế hoạch

Trang Dành Cho Cha Mẹ 
http://www.ready.gov/ 
kids/parents 
Lời khuyên và các đường liên 
kết hữu ích cho cha mẹ để 
hướng dẫn trẻ em chuẩn bị 
trong trường hợp khẩn cấp và 
lời khuyên từ các chuyên gia 
tâm lý trẻ em về cách giúp trẻ 
đối phó trong và sau khi xảy 
ra thiên tai

Hai Trò Chơi Trực Tuyến* 
http://www.ready.gov/ 
kids/games
Kiểm tra hiểu biết của học sinh 
về một loạt các trường hợp khẩn 
cấp và hỗ trợ giảng dạy cách 
xây dựng bộ dụng cụ dùng trong 
trường hợp khẩn cấp hoàn chỉnh!
*Được thiết kế cho đối tượng trẻ hơn nhưng 
vẫn rất thú vị để chơi!

Giáo trình  
http://www.ready.gov/ 
kids/educators
Ngoài các bài học cho học sinh tiểu 
học, chương trình còn đưa vào các 
giáo trình dành cho học sinh trung 
học cơ sở và phổ thông.
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Biết Rõ Thảm Họa! 
Tìm Hiểu các Dữ Liệu Thực Tế về Thảm 
Họa và Trường Hợp Khẩn Cấp

Thời Gian Cần Thiết: 
Ba tiết học trên lớp kéo dài 30 phút
• Tiết Đầu – Cúp điện! Giới thiệu; Biểu Đồ WL “FEMA 

là gì?”; Động Não về Thảm Họa
• Tiết Hai – Dự Án Nghiên Cứu về Thảm Họa
• Tiết Ba – Báo Cáo Tin Tức Mới Nhất!; Câu Đố Từ 

Vựng về Thảm Họa; Xem Lại KWL
Lưu Ý: Có thể thêm các tiết học để có thêm thời gian 

dành cho nghiên cứu.

Nguồn Tiếp Liệu/Chuẩn Bị:
•Sao chép và cắt các thẻ Từ Vựng về Trường Hợp Khẩn Cấp
•Đồng Hồ Hẹn Giờ
•Tải về và in bản sao của 15 Tờ Thông Tin về Thảm Họa từ địa chỉ  
  http://www.ready.gov/kids/know-the-facts. Tạo các bộ dụng cụ dành 

cho lớp học cho học sinh để chia sẻ hoặc tạo đủ bản sao cho từng học 
sinh

•Truy cập an toàn vào tính năng Định Vị Bản Đồ trên                              
http://www.ready.gov/kids/maps

•Tạo bản sao tài liệu phát tay của học sinh cho mỗi học sinh
•Truy cập phòng thí nghiệm máy tính, máy tính và kết nối Internet

Tài Liệu Phát Tay 
Cho Học Sinh: 
• Từ Vựng về Thảm Họa

Tổng Quan Bài Học: 
Thảm họa và tình huống khẩn cấp có thể đáng 
sợ, nhưng hiểu biết nhiều hơn về chúng là bước 
đầu tiên hướng tới giúp học sinh ứng phó với 
tình huống. Trong bài giới thiệu này, học sinh sẽ 
tìm hiểu về các thảm họa khác nhau có thể ảnh 
hưởng đến học sinh và cộng đồng của họ và trở 
thành những chuyên gia về những thảm họa chỉ 
có ở khu vực của họ.

Mục Tiêu Học Tập: 
Học sinh sẽ…
• Xác định các trường hợp khẩn cấp và thảm 

họa thiên nhiên khác nhau có thể tác động 
đến cộng đồng theo khu vực địa lý (địa 
phương và quốc gia)

• Giải thích nguyên nhân hoặc các nguy cơ 
thiên tai khác nhau dựa trên vị trí địa lý, khí 
hậu hoặc mùa

• Mô tả tác động môi trường và con người của 
thảm họa và trường hợp khẩn cấp

Các Câu Hỏi Cần Thiết: 
Thảm họa/trường hợp khẩn cấp là gì? Thảm họa 
thiên nhiên xảy ra như thế nào? Vị trí địa lý đóng 
vai trò gì trong thảm họa? Thảm họa/trường hợp 
khẩn cấp có thể tác động gì đến cộng đồng?

Bài 1: Biết Rõ Thảm Họa! http://www.ready.gov/kids

TM

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!

Dành cho Lớp 6-8Bài 1

Kỹ Năng Học Tập Thế Kỷ 21

• Giao Tiếp và Hợp Tác
• Hiểu Thông Tin
• Sáng Tạo và Đổi Mới
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1. Thảo Luận Giới Thiệu: 
Cúp điện! Tắt tất cả đèn trong lớp học để quý vị chào đón học sinh vào một căn phòng tối. Yêu 
cầu học sinh chia sẻ xem họ đã từng gặp tình huống mất điện chưa. Chuyện đó như thế nào? 
Mất điện trong bao lâu? Yêu cầu học sinh nhắm mắt và tưởng tượng điện đột nhiên bị mất. 
Bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ ăn như thế nào? Bạn sẽ giữ ấm hoặc giữ mát như thế nào? Bạn vệ sinh 
cho mình như thế nào? Bạn sẽ giải trí như thế nào? Bây giờ, yêu cầu học sinh tưởng tượng rằng 
điện bị ngắt và họ không liên lạc được với gia đình của họ. Bạn sẽ giữ liên lạc như thế nào? Yêu 
cầu học sinh lập danh sách các phương thức liên lạc mà thường sử dụng và viết lên bảng. Sau 
đó, yêu cầu học sinh lên bảng và gạch bỏ những vật dụng có thể trở nên không sẵn có cho họ 
trong lúc cúp điện. Giải thích cho học sinh rằng cúp điện là một trường hợp khẩn cấp có thể 
xảy ra ở bất kỳ cộng đồng nào, đôi khi do một trường hợp khẩn cấp/thảm họa khác.  

2. Động Não về Thảm Họa 
Yêu cầu học sinh suy nghĩ, ghép cặp, chia sẻ và động não về một danh sách mọi thảm họa họ 
có thể nghĩ đến. Theo dõi danh sách đó trên bảng. Sau khi đã lập danh sách, hãy yêu cầu học 
sinh thảo luận xem họ cho rằng những thảm họa nào có thể ảnh hưởng nhiều nhất đến cộng 
đồng của họ. Khoanh tròn vào những thảm họa mà học sinh đã chọn cụ thể theo khu vực. 

3. Biết, Muốn Biết, Đã Học! 
Lập biểu đồ KWL về những thảm họa để cả lớp hoàn thiện. Trước tiên, yêu cầu học sinh lập một 
danh sách những điều họ đã biết về thảm họa vào cột K. Sau đó, yêu cầu học sinh động não 
về một danh sách những điều họ muốn biết về thảm họa vào cột W. Yêu cầu học sinh ghi nhớ 
những câu hỏi đó khi họ đặt ra để tìm hiểu thêm về thảm họa. Cho học sinh biết rằng họ sẽ 
xem lại biểu đồ ở cuối bài để xem xét mọi thứ họ sẽ học về thảm họa.  

4. FEMA Là Gì? 
Viết FEMA lên bảng và hỏi học sinh xem từ này viết tắt cho cái gì. Yêu cầu học sinh làm việc 
theo nhóm và tìm hiểu trang web của FEMA (http://www.fema.gov) để biết về FEMA. 

Cung cấp cho mỗi nhóm một tấm bảng áp phích hoặc giấy vẽ biểu đồ trống. Yêu cầu mỗi 
nhóm viết một dữ liệu thực tế thú vị về FEMA và chuyển cho nhóm bên cạnh. Tiếp tục yêu cầu 
từng nhóm bổ sung vào danh sách dữ liệu thực tế, cho đến khi mỗi tờ giấy vẽ biểu đồ có ít nhất 
năm dữ liệu khác nhau. Trả lại các tấm áp phích về nhóm ban đầu của chúng để chia sẻ nhanh. 
Sau khi các nhóm chia sẻ các tấm áp phích của mình, hãy treo chúng trong lớp học hoặc trưng 
bày quanh trường học để chia sẻ những hiểu biết của họ với những học sinh khác.

Trường Hợp Khẩn Cấp và Thảm Họa Tự Nhiên

• Mất Điện
• Hạn Hán
• Động Đất
• Cực Nóng
• Lũ Lụt
• Cháy Nhà
• Cuồng Phong
• Lở Đất/Dòng Mảnh Vụn

• Thời Tiết Không Gian
• Giông Bão và Sấm Sét
• Lốc Xoáy
• Sóng Thần
• Núi Lửa
• Cháy Rừng
• Bão Mùa Đông và Cực Lạnh

Kiểm tra kiến thức của học 
sinh của quý vị bằng các 
câu hỏi đố có trong Tờ 
Thông Tin về Thảm Họa.

FEMA là từ viết tắt của Cơ 
Quan Quản Lý Trường 
Hợp Khẩn Cấp Liên Bang. 
Sứ mệnh của FEMA là 
hỗ trợ các công dân của 
chúng tôi và những người 
ứng phó đầu tiên để đảm 
bảo rằng, là một quốc gia, 
chúng ta làm việc cùng 
nhau để xây dựng, duy trì 
và nâng cao năng lực của 
chúng ta để chuẩn bị, bảo 
vệ, ứng phó, khôi phục và 
giảm thiểu tất cả các mối 
nguy hiểm.

Bạn có biết?
Sau một thảm họa 
nghiêm trọng, FEMA 
sẽ phân phát “Các Bữa 
Ăn Liền,” hoặc các MRE 
cho những người bị ảnh 
hưởng. Những bữa ăn 
này đã được chuẩn bị 
đầy đủ, vì vậy, họ không 
cần lò vi sóng hoặc bếp 
lò! Các bữa ăn này thậm 
chí còn đi kèm với đồ 
dùng bằng nhựa.
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Các Bước Hướng Dẫn (tiếp)
5. Dự Án Nghiên Cứu về Thảm Họa:
Chia học sinh thành các nhóm và giao cho mỗi nhóm nghiên cứu một thảm họa có thể xảy 
ra trong khu vực của chính nhóm đó. Chia sẻ với các học sinh về các tiêu chí dành cho các dự 
án của họ (xem dưới đây). Khuyến khích thu thập thông tin và bằng chứng (hình ảnh, bài báo, 
video, bài phỏng vấn). Cung cấp Tờ Thông Tin về Thảm Họa (được cung cấp tại địa chỉ http://
www.ready.gov/kids/know-the-facts) và các nguồn lực được liệt kê trong Phụ Lục ở trang 32 
để học sinh bắt đầu. Họ cũng có thể truy cập vào thư viện hoặc sử dụng Internet để tiến hành 
nghiên cứu.

Lời khuyên! 
Hướng dẫn học sinh đến tính năng Định Vị Bản Đồ tại địa chỉ http://www.ready.gov/
kids/maps để tìm hiểu về những thảm họa nào xảy ra tại cộng đồng và khu vực của 
họ.

Báo Cáo Tin Tức Mới Nhất! 
Yêu cầu các nhóm nhận nghiên cứu của họ và chuẩn bị một phần “Báo Cáo Tin Tức Mới Nhất!” 
về những thảm họa của họ, giả vờ rằng họ là phóng viên tin tức. Bài thuyết trình phải bao gồm 
định nghĩa về thảm họa, thảm họa xảy ra như thế nào, xảy ra ở đâu, tác động của thảm họa và 
một dữ liệu thực tế thú vị. Khuyến khích học sinh viết kịch bản cho phần trình bày của họ và 
thực hành chúng trước để chuẩn bị. Họ cũng có thể muốn kết hợp hình ảnh để cải thiện báo 
cáo của họ.

Cho mỗi nhóm năm phút để chia sẻ phần trình bày “Báo Cáo Tin Tức Mới Nhất!” với cả lớp. Sau 
mỗi bài thuyết trình, hãy yêu cầu học sinh suy ngẫm và chia sẻ về một điều họ học được về 
thảm họa khiến họ ngạc nhiên.

Lời khuyên! 
Trong thời gian thuyết trình, hãy yêu cầu học sinh theo dõi và ghi chép từ mới mà họ 
muốn bổ sung vào bức tường từ vựng về thảm họa ở lớp học.

6. Từ Vựng về Trường Hợp Khẩn Cấp 
Để giới thiệu cho học sinh từ vựng chung và cụ thể về thảm họa, hãy yêu cầu học sinh chơi 
một vòng Từ Vựng về Trường Hợp Khẩn Cấp. Chia nhóm thành hai đội. Tương tự như trò chơi 
phổ biến Taboo, cho học sinh 25 giây để mô tả càng nhiều từ vựng trên thẻ của họ càng tốt mà 
không sử dụng chính từ đó hay bất kỳ cử chỉ bằng tay nào. Nếu học sinh không thể xác định từ 
sau 25 giây, hãy yêu cầu họ đặt thẻ trở lại dưới cùng của chồng. Học sinh có thể sử dụng 15 Tờ 
Thông Tin về Thảm Họa để tra cứu định nghĩa về bất kỳ từ nào chưa biết. Các đội thay phiên 
nhau chơi sau mỗi từ và ghi điểm lên trên bảng. Đội đầu tiên xác định chính xác 20 từ vựng sẽ 
giành chiến thắng! Hãy sử dụng các thẻ trống để tạo thẻ của riêng mình!
 

“Báo Cáo Tin Tức Mới Nhất!” Tiêu chí
Liệt kê các tiêu chí này trên bảng cho học sinh tham khảo khi làm:
• Định nghĩa về thảm họa
• Thảm họa xảy ra như thế nào
• Thảm họa có thể xảy ra ở đâu
• Tác động mà thảm họa có thể gây ra đối với con người và môi trường  
• Mọi người nên làm gì để giữ an toàn trong và sau khi xảy ra thảm họa
• Một dữ liệu thực tế thú vị về thảm họa 

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!

Bài 1: Biết Rõ Thảm Họa! 
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Các Bước Hướng Dẫn (tiếp)
Lời khuyên! 

•   Yêu cầu mỗi nhóm nghĩ ra một tên gọi sáng tạo cho đội có liên quan đến sự chuẩn bị 
ứng phó cho trường hợp khẩn cấp. 

• Phân lớp các thẻ từ vựng được sử dụng trong Từ Vựng về Trường Hợp Khẩn Cấp để 
giúp kéo dài thời gian sử dụng của chúng!

Điều chỉnh:
• Thử thách học sinh bằng cách bổ sung thêm từ vào mỗi thẻ mà học sinh không được 

phép sử dụng. Ví dụ như, những từ của FEMA không có giới hạn có thể là “trường hợp 
khẩn cấp,” “liên bang,” và “chính phủ.”

• Yêu cầu học sinh phân loại từ vựng vào các chồng thuật ngữ có liên quan. Ví dụ như, 
những từ hoạt động địa chấn, thang Richter và đường đứt gãy có thể thuộc cùng 
một chồng. Khi đã tạo ra các chồng, hãy thử thách học sinh đặt một câu cho từng 
chồng mà câu đó có bao gồm tất cả các thuật ngữ trong chồng đó.

• Biến các thẻ thành một công cụ học tập cho học sinh bằng cách cung cấp cho mỗi học 
sinh một bản sao và viết định nghĩa lên mặt sau.

7. Suy nghẫm: Xem Lại KWL  
Yêu cầu học sinh quay trở lại biểu đồ KWL của lớp và lập danh sách những điều họ đã học được 
qua nghiên cứu của họ. Sử dụng cách này để kiểm tra mức độ hiểu biết. Lập kế hoạch xem lại 
bất kỳ khái niệm nào bị bỏ sót ở đầu bài học tiếp theo.

8. Bài tập về nhà  
Yêu cầu học sinh Hoàn Thành tài liệu phát tay Từ Vựng về Thảm Họa tại nhà để kiểm tra kiến 
thức của họ và củng cố một số từ vựng khó hơn đã được thảo luận trong bài. 

Đáp Án Trả Lời
1. Khi các công ty điện lực cắt điện ở một khu vực trong một khoảng thời gian 

nhất định để tránh cúp điện toàn bộ hệ thống điện. cúp điện định kỳ
2. Một từ khác về động đất, cùng với “chấn động,” “rung,” và “lắc.” hoạt động địa 

chấn
3. Tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên như nước. bảo tồn
4. Lũ lụt xảy ra rất nhanh. Lũ lụt có thể xảy ra chỉ trong vài phút, ngay cả khi trời 

không mưa. lũ quét
5. Tâm bão và thời điểm khi gió và mưa suy yếu. mắt bão
6. Thang đo động đất.  Thang Richter
7. Phun trào đột ngột và dữ dội trong tự nhiên – như sự bùng nổ. phun trào

Hoạt Động Mở Rộng

Bưu Thiếp về Thảm Họa:  
Yêu cầu học sinh làm và viết những tấm bưu thiếp cho một cộng đồng khác bị tấn công bởi 
một thảm họa gần đây để thể hiện sự hỗ trợ và động viên đối với những người bị ảnh hưởng. 
Xác định một ngôi trường, sở cứu hỏa hoặc trung tâm phục hồi tại cộng đồng đó để có thể 
gửi những tấm bưu thiếp đến đó.

Blog:  
Yêu cầu học sinh tạo và đóng góp vào blog của lớp để chia sẻ nghiên cứu, thông tin và các 
dự án trên lớp trực tuyến. Các em cũng có thể “báo cáo” về các biến cố liên quan đến trường 
hợp khẩn cấp xảy ra ở cộng đồng của các em.

Các Biến Cố Đang Xảy Ra:  
Yêu cầu học sinh chọn một thảm họa đang xảy ra trên thời sự và đọc một bài báo về thảm 
họa đó. Học sinh có thể chuẩn bị một bài thuyết trình ngắn về biến cố đang xảy ra hoặc báo 
cáo về thảm họa đó.

Từ Vựng về Thảm Họa
Các Tiện Ích
Chuẩn Bị Ứng Phó
Thảm Họa
Thực Phẩm Có Thể Để Lâu 
Được
Sơ Tán
Cứu Trợ
Giữ Gìn
Dễ Bị Tổn Thương
FEMA
Tài Nguyên Thiên Nhiên
Mối Nguy Hiểm
Khôi Phục
Bùn Than
Mắt
Say Nóng
Hoạt Động Địa Chấn
Dốc
Nhiệt Đới
Cảnh Giác Lũ Lụt
Thang Richter 
Vùng Trũng Thấp
Nước Biển Dâng Do Bão
Cảnh Báo Lũ Lụt
Đường Đứt Gãy
Lưới Điện
Mảnh Vụn
Lũ Quét
Độ Ẩm
Báo Động Khói
Sóng Biển Do Địa Chấn
Họng Núi Lửa
Mất điện
Vòi Phun Dập Lửa
Dung Nham
Mưa Đá
Điện Giật
Chứng tổn thương do 
lạnh giá
Nóng Chảy
Chỗ Trú Bão
Quá Áp
Hạ Thân Nhiệt
Phun Trào
Nội Địa
Sét có Nhiệt
Bảo Toàn Năng Lượng
Mưa Băng Giá
Cúp Điện Định Kỳ
Mưa Đá
Oxy
Lưới Điện

http://www.ready.gov/kids
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Các Tiện Ích Chuẩn Bị 
Ứng Phó

Thảm Họa

Thực Phẩm 
Có Thể Để 
Lâu Được

Sơ Tán Cứu Trợ

Giữ Gìn Dễ Bị Tổn 
Thương

FEMA

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!
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Tài Nguyên 
Thiên Nhiên

Mối Nguy 
Hiểm

Khôi Phục

Bùn Than Mắt Say Nóng

Hoạt Động 
Địa Chấn

Dốc Nhiệt Đới

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!
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Cảnh Giác 
Lũ Lụt

Thang 
Richter 

Vùng Trũng 
Thấp

Nước Biển 
Dâng Do Bão

Cảnh Báo 
Lũ Lụt

Đường 
Đứt Gãy

Lưới Điện Mảnh Vụn Lũ Quét

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!
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Độ Ẩm Báo Động 
Khói

Sóng Biển 
Do Địa Chấn

Họng 
Núi Lửa

Mất điện Vòi Phun 
Dập Lửa

Dung Nham Mưa Đá Điện Giật

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!
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Chứng tổn 
thương do 

lạnh giá

Nóng Chảy Chỗ Trú Bão

Quá Áp Hạ Thân 
Nhiệt

Phun Trào

Nội Địa Sét có 
Nhiệt

Bảo Toàn 
Năng Lượng

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!
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Mưa Băng Giá Cúp Điện 
Định Kỳ

Mưa Đá

Oxy Lưới Điện

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!



http://www.ready.gov/kids 15

Từ Vựng về Thảm Họa
Hướng Dẫn: Khám phá một thông điệp đặc biệt về thảm họa từ Những Người Hùng FEMA bằng cách 
điền từ vựng vào bên dưới. Sử dụng Tờ Thông Tin về Thảm Họa của bạn và các lưu ý để tham khảo.

1. Khi các công ty điện lực cắt điện ở một khu vực 
trong một khoảng thời gian nhất định để tránh cúp 
điện toàn bộ hệ thống điện   

2. Một từ khác về động đất, cùng với “chấn động,” 
“rung,” và “lắc.“

3. Tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên như 
nước. 

4. Lũ lụt xảy ra rất nhanh. Lũ lụt có thể xảy ra chỉ trong 
vài phút, ngay cả khi trời không mưa.   

5. Tâm bão và thời điểm khi gió và mưa suy yếu. 

6. Thang để đo động đất.  

7. Phun trào đột ngột và dữ dội trong tự nhiên – như sự 
bùng nổ. 

1
2

4
5

6
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Các Hoạt Động Thú Vị Chuẩn 
Bị Ứng Phó Thảm Họa
Chuẩn Bị Ứng Phó Thảm Họa 
và Trường Hợp Khẩn Cấp

Thời Gian Cần Thiết:
Ba tiết học trên lớp kéo dài 30 phút
• Tiết Đầu  – “Em Đã Chuẩn Bị Ứng Phó Chưa?” Hoạt Động 

Bốn Góc; Thảo Luận về Sự Chuẩn Bị Ứng Phó; An toàn và 
phòng chống Cháy Nhà

• Tiết Hai  – Truy tìm Bộ Dụng Cụ Dùng Trong Trường Hợp 
Khẩn Cấp; Ghi Chép, Không Nói Chuyện!

• Tiết Ba  – Suy nghĩ nhanh! Trò chơi về chuẩn bị ứng phó; 
Suy ngẫm: Phiếu Lối Thoát 3-2-1

Nguồn Tiếp Liệu/Chuẩn Bị: 
• Sao tài liệu phát tay cho học sinh cho từng học sinh
• Giấu các vật dụng khác nhau trong bộ dụng cụ dùng trong 

trường hợp khẩn cấp khắp lớp học (hãy xem thanh bên 
Danh Mục Kiểm Tra Bộ Dụng Cụ Dùng Trong Trường Hợp 
Khẩn Cấp FEMA trên trang 18 để biết danh mục những vật 
dụng có thể dùng)

• Dán nhãn từng góc trong phòng với các biển “Rất Đồng Ý,” 
“Đồng Ý,” “Rất Không Đồng Ý,” và “Không Đồng Ý.”

Tài Liệu Phát Tay Cho 
Học Sinh:
• Danh Mục Kiểm Tra Bộ Dụng Cụ Dùng 

Trong Trường Hợp Khẩn Cấp
• Kế Hoạch Liên Lạc với Gia Đình

Tổng Quan Bài Học: 
Chúng ta có thể không tiên đoán được khi nào thảm 
họa hoặc trường hợp khẩn cấp sẽ xảy ra nhưng 
chúng ta có thể chuẩn bị ứng phó chúng. Bằng 
cách sử dụng nghiên cứu thảm họa từ bài học trước, 
học sinh sẽ nhận ra tầm quan trọng của việc chuẩn bị 
ứng phó và sẽ thực hiện các bước cần thiết để chuẩn bị ứng 
phó với trường hợp khẩn cấp bằng cách lập kế hoạch liên 
lạc với gia đình của chính họ và tạo bộ dụng cụ dùng trong 
trường hợp khẩn cấp.

Mục Tiêu Học Tập: 
Học sinh sẽ…
• Làm việc với gia đình để lập kế hoạch liên lạc 

với gia đình
• Xác định xem cần gì trong bộ dụng cụ dùng 

trong trường hợp khẩn cấp
• Xác định câu trả lời thích hợp và an toàn cho 

các tình huống khẩn cấp

Các Câu Hỏi Cần Thiết: 
Tại sao việc chuẩn bị ứng phó thảm họa lại quan 
trọng? Làm thế nào các bạn trẻ/cộng động chuẩn 
bị cho thảm họa? Làm thế nào tôi có thể giúp gia 
đình chuẩn bị ứng phó thảm họa? Tại sao cần có 
kế hoạch liên lạc với gia đình và bộ dụng cụ dùng 
trong trường hợp khẩn cấp là quan trọng? Làm 
thế nào tôi có thể chuẩn bị cho tình huống cháy 
nhà? 

Bài 2: Các Hoạt Động Thú Vị Chuẩn Bị Ứng Phó Thảm Họahttp://www.ready.gov/kids

TM
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Dành cho Lớp 6-8Bài 2

Kỹ Năng Học Tập Thế Kỷ 21

• Giao Tiếp và Hợp Tác
• Hiểu Thông Tin
• Tư Duy Phản Biện và Giải Quyết 

Vấn Đề 
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1. Thảo Luận Giới Thiệu
“Em Đã Chuẩn Bị Ứng Phó Chưa?” Hoạt Động Bốn Góc
Chỉ rõ các biển “Rất Đồng Ý,” “Đồng Ý,” “Rất Không Đồng Ý,” và “Không Đồng Ý” cho học sinh. Yêu 
cầu học sinh di chuyển quanh phòng đến góc phù hợp nhất với câu trả lời của chúng đối với 
các câu hỏi sau đây: “Em đã chuẩn bị ứng phó _____chưa?” “Gia đình của em đã chuẩn bị ứng phó 
_____chưa?” “Trường học đã chuẩn bị ứng phó ______chưa?” “Cộng đồng đã chuẩn bị ứng phó 
______chưa?” (Điền vào chỗ trống những thảm họa khác nhau. Hãy chắc chắn điền cả cháy nhà 
và cúp điện.) Sau mỗi câu hỏi, hãy yêu cầu học sinh chia sẻ lý do tại sao họ đồng ý hoặc không 
đồng ý.
Thảo Luận về Chuẩn Bị Ứng Phó
Yêu cầu học sinh quay lại và trao đổi với đối tác của mình về “chuẩn bị ứng phó” có nghĩa là gì với 
chúng. Họ có thể nghĩ về các trường hợp khác không, khi mà điều đó giúp ích cho việc chuẩn bị 
ứng phó? (ví dụ như, lập danh sách trước khi đi đến các cửa hàng thực phẩm, học tập chuẩn bị 
cho bài kiểm tra, diễn tập trong tình huống xảy ra hỏa hoạn) Yêu cầu học sinh chia sẻ những lợi 
ích của việc chuẩn bị ứng phó.

Lời khuyên! 
Sẵn Sàng, Cả Năm 
Tăng cường chuẩn bị ứng phó không phải kết thúc bằng bài học này! Kết hợp nội dung 
này vào cả năm học của quý vị bằng cách kỉ niệmTuần Phòng Chống Hỏa Hoạn, Tuần Tìm 
Hiểu về An Toàn Lũ Lụt, Tuần Lễ Quốc Gia về Chuẩn Bị Ứng Phó Cuồng Phong và bằng 
cách xem lại những khái niệm quan trọng như an toàn thời tiết mùa đông và an toàn 
nhiệt khi thích hợp theo mùa. Truy cập http://www.ready.gov để biết ngày chính xác.

2. An Toàn và Phòng Chống Cháy Nhà
Giải thích cho học sinh rằng cháy nhà là một trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra bất cứ nơi nào, 
với bất cứ ai và hàng năm các vụ cháy giết chết nhiều người Mỹ hơn so với tất cả các thảm họa 
thiên nhiên cộng lại. Yêu cầu học sinh suy nghĩ xem có thể làm gì để phòng tránh và chuẩn bị ứng 
phó với tình huống cháy nhà. Tạo một mạng lưới trên bảng để theo dõi các câu trả lời của họ. Tiếp 
theo, chia lớp thành 2-4 nhóm và chơi một trò chơi “phong cách trong tình huống Nguy Hiểm” 
nhanh bằng cách sử dụng các câu hỏi trong thanh bên Kiểm Lại Thực Tế để kiểm tra kiến thức của 
học sinh. Hãy chắc chắn rằng học sinh lên kế hoạch có hai cách ra khỏi mỗi phòng, thực hành các 
buổi diễn tập thoát hiểm trong tình huống cháy nhà cùng với gia đình hai lần một năm, kiểm tra 
các mối nguy hiểm cháy nhà và yêu cầu cha mẹ của họ cài đặt, thử nghiệm và bảo quản thiết bị 
báo động khói. Nhắc nhở học sinh rằng, điều quan trọng nhất trong số tất cả các điều trên cần 
phải làm là ra ngoài nhanh chóng!

Cháy Nhà
 Thiết bị báo động khói là gì và cách thức hoạt động của nó như thế nào?  (A: Đó là một công cụ có thể cảm nhận được có 

khói trong không khí. Khi nó cảm nhận được khói, nó tạo ra tiếng bíp rất lớn cảnh báo bạn có hỏa hoạn.)
 Bạn cần có bao nhiêu thiết bị báo động khói (thiết bị dò) trong nhà của bạn?  (A:Ít nhất mỗi tầng trong nhà của bạn có một 

thiết bị báo động khói và phía bên trong và bên ngoài phòng ngủ. Nhiều vụ cháy bắt đầu vào ban đêm khi chúng ta đang ngủ. Có 
thiết bị báo động bên trong và bên ngoài tất cả các phòng ngủ giúp tăng khả năng thức dậy khi xảy ra hỏa hoạn và thoát ra khỏi 
nhà một cách an toàn.)

 Bạn nên kiểm tra và thay pin trong thiết bị báo động khói thường là bao lâu? (A: Kiểm tra pin mỗi tháng một lần và thay pin 
ít nhất mỗi năm một lần. Nếu thiết bị báo động của bạn có pin có tuổi thọ 10 năm, hãy kiểm tra mỗi tháng một lần. Thay toàn bộ 
thiết bị báo động khói sau 10 năm sử dụng.)

 Bạn cần phải làm gì nếu bạn là người đầu tiên ra khỏi một tòa nhà đang cháy?  (A: Đến nơi tập trung bên ngoài bạn và gia 
đình đã quyết định và gọi 911.)

 Ít nhất bạn phải có ____ lối thoát hiểm từ mỗi phòng.  a.      Không   b.      Một   c.      Hai   (A: c. Hai ) 
 Đúng hay Sai: Đám cháy sản sinh ra các khí độc hại có thể làm cho bạn buồn ngủ, nhầm lẫn và thở dốc. (A: Đúng. Đó là lý 

do tại sao cần phải ở chỗ thấp so với mặt đất và thoát ra một cách nhanh chóng!)
 Đúng hay Sai: Cháy khi nấu ăn là nguyên nhân chính gây ra các vụ cháy nhà.  (A: Đúng)
 Bạn nên làm gì nếu bạn gặp hỏa hoạn?      g      ng Ch_ _ , N _ m Xu_ _ g, và L  n. (A: Ngừng Chạy, Nằm Xuống và Lăn)
 Bạn nên làm gì trước khi mở cửa ra vào khi xảy ra hỏa hoạn? (A: nhẹ nhàng chạm mu bàn tay vào tay nắm cửa để kiểm tra 

xem nó có nóng không. Nếu nóng, hãy sử dụng lối thoát hiểm thứ hai của bạn.)

Bạn có biết?
Trong trường hợp khẩn 
cấp, bạn có thể sống mà 
không có điện trong một 
lúc. FEMA khuyến nghị 
bạn nên có thức ăn và 
nước uống  và các nguồn 
tiếp liệu khác cho riêng 
mình  với số lượng đủ 
dùng trong ít nhất 72 
giờ. Các quan chức địa 
phương và nhân viên 
cứu trợ sẽ có mặt tại hiện 
trường sau thảm họa 
nhưng họ không thể tiếp 
cận với tất cả mọi người 
ngay lập tức. Bạn có thể 
nhận được trợ giúp sau 
nhiều giờ hoặc nhiều 
ngày! 

http://www.ready.gov/kids

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!

Bài 2: Các Hoạt Động Thú Vị Chuẩn Bị Ứng Phó Thảm Họa

Các Bước Hướng Dẫn

KIỂM LẠI THỰC TẾ
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Các Bước Hướng Dẫn (tiếp)
3.  Trò Chơi Truy Tìm Bộ Dụng Cụ Dùng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp 
Hỏi học sinh xem họ đã từng nghe nói về bộ dụng cụ dùng trong trường hợp khẩn cấp chưa? 
Chúng có biết bất kỳ ai có một bộ không? Tại sao cần phải có một bộ? Yêu cầu học sinh quay 
lại và trao đổi với bạn bên cạnh của mình trong vài phút, sau đó yêu cầu các cặp chia sẻ với các 
cặp còn lại trong lớp.

Tiết lộ cho học sinh biết rằng quý vị đã giấu một số vật dụng của bộ dụng cụ dùng trong trường 
hợp khẩn cấp trên khắp lớp học. Hướng dẫn từng học sinh di chuyển quanh phòng và tìm một 
vật dụng mà họ cho rằng thuộc về một bộ dụng cụ dùng trong trường hợp khẩn cấp. Yêu cầu 
từng học sinh chia sẻ vật dụng mà họ đã chọn và tiết lộ xem vật dụng đó có thuộc bộ dụng cụ 
hay không. Khuyến khích tranh luận và thảo luận. Hãy chắc chắn nhấn mạnh rằng phải chuẩn 
bị trước một bộ dụng cụ dùng trong trường hợp khẩn cấp, không phải ngay trước hoặc trong 
trường hợp khẩn cấp. Bài tập về nhà là giao cho học sinh về nhà và đóng gói một bộ dụng cụ 
dùng trong trường hợp khẩn cấp với gia đình của chúng bằng cách sử dụng Danh Mục Kiểm Tra 
Bộ Dụng Cụ Dùng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Dành Cho Thanh Niên có tại địa chỉ http://
www.fema.gov/media-library/assets/documents/34326. Lưu Ý: Bài tập về nhà này có thể yêu 
cầu phải có một chuyến đi đến cửa hàng dành cho các gia đình và có thể tốn kém, vì vậy, mặc dù 
bài tập về nhà này quan trọng, quý vị có thể để nó là bài tập về nhà không bắt buộc.

4.  Nhắn Tin, Không Nói Chuyện!
Hỏi học sinh điều các em cần làm sau khi trường hợp khẩn cấp xảy ra. Nếu học sinh có điện thoại 
di động, hãy giải thích rằng chúng cần nhắn tin cho cha mẹ hoặc các thành viên gia đình để họ 
biết mình vẫn ổn. Yêu cầu các em thảo luận về lý do tại sao có thể tốt hơn là nên nhắn tin thay vì 
gọi điện trong trường hợp khẩn cấp (xem cột bên).
Lời khuyên! 

Cho học sinh biết về WEA (xem cột bên Từ Cần Biết). Bất kỳ ai trong các em hoặc cha 
mẹ các em đã từng nhận được WEA trên điện thoại di động chưa? 

Nhắc nhở học sinh lắng nghe cha mẹ, giáo viên hoặc những người lớn khác để được 
hướng dẫn thêm. Điều chỉnh đài phát thanh hoặc đài truyền hình để biết thêm thông 
tin sau khi nhận được WEA.

Nếu các em có điện thoại di động, cho học sinh thời gian lưu các thông tin liên lạc trong trường 
hợp khẩn cấp vào điện thoại của họ. Yêu cầu các em cân nhắc xem sẽ làm gì nếu điện thoại của 
chúng hết pin hoặc đã bị mất. Chúng sẽ báo cho cha mẹ biết rằng chúng vẫn ổn bằng cách 
nào? Yêu cầu học sinh xác định các số điện thoại quan trọng cần được ghi nhớ để dự phòng. 
Hỏi xem học sinh có bất kỳ mẹo nào giúp ghi nhớ thông tin quan trọng, như số điện thoại, mà 
chúng có thể chia sẻ với nhóm. Nhắc nhở học sinh rằng cha mẹ của chúng sẽ lo lắng về chúng 
nếu chúng ở một mình trong trường hợp khẩn cấp và chúng cần nhắn tin cho cha mẹ để cho 
cha mẹ biết chúng vẫn ổn. Cung cấp cho học sinh tài liệu phát tay Kế Hoạch Liên Lạc với Gia 
Đìnhđể mang về nhà và cùng cha mẹ điền vào.
Lời khuyên! 

Giới thiệu cho học sinh khái niệm “ICE” (Trong Trường Hợp Khẩn Cấp). Nhập thông tin 
liên lạc quan trọng trong trường hợp khẩn cấp (như cha mẹ hoặc người giám hộ) vào 
điện thoại của bạn là “ICE” cho phép một người ngoài có được liên lạc được với người 
liên hệ trong trường hợp khẩn cấp của bạn thay cho bạn nếu bạn không thể.

Danh Mục Kiểm Tra Bộ Dụng Cụ Dùng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp FEMA
• Thực phẩm có thể để lâu được (trái cây sấy, 

cá ngừ đóng hộp, bơ đậu phộng, v.v...)
• Dụng cụ mở hộp thủ công
• Bộ dụng cụ sơ cứu
• Túi ngủ hoặc chăn ấm cho mọi người trong 

gia đình
• Thay quần áo, bao gồm cả giày chắc bền
• Diêm đặt trong một hộp đựng không thấm 

nước (hãy để người lớn xử lý những que 
diêm này)

• Bàn chải, kem đánh răng, xà bông

• Đĩa giấy, cốc nhựa và đồ dùng hàng ngày, 
khăn giấy

• Nước – tối thiểu một gallon nước cho mỗi 
người mỗi ngày

• Đài dùng pin hoặc tay quay
• Đèn pin
• pin dự phòng
• Còi để ra hiệu cần giúp đỡ
• Bản đồ địa phương
• Đồ tiếp liệu cho vật nuôi
• Sách, trò chơi hoặc câu đố 

Bạn có biết?
Trong trường hợp khẩn 
cấp, đường dây điện thoại 
thường bị nghẽn, đúng lúc 
các nhân viên cấp cứu cần 
nhất. Nhắn tin hoặc sử dụng 
phương tiện truyền thông 
xã hội là lựa chọn thay thế 
tốt vì chúng sử dụng băng 
thông ít hơn và có thể 
nhanh chóng liên lạc với 
đối tượng rộng hơn. Các số 
điện thoại cần được sử dụng 
trong trường hợp khẩn cấp 
để người ứng phó (như 911) 
có thể đến chỗ người cần 
giúp đỡ khẩn cấp. Kiểm tra 
http://www.ready.gov/ 
get-tech-ready để biết 
thêm lời khuyên sẵn sàng về 
công nghệ!

TỪ CẦN 
BIẾT

Báo nguy nhận được vào thời 
điểm thích hợp có thể giúp 
bạn an toàn trong trường 
hợp khẩn cấp! WEA viết tắt 
cho Báo Nguy Khẩn Cấp 
Qua Mạng Không Dây. WEA 
là những tin nhắn khẩn cấp 
được gửi từ các số điện thoại 
di động của các cơ quan chính 
phủ có thẩm quyền để cho 
bạn biết về các điều kiện thời 
tiết nguy hiểm, các trường 
hợp khẩn cấp và các mối nguy 
hiểm khác tại địa phương. 
WEA được cài đặt trực tiếp cho 
điện thoại mà không cần phải 
tải ứng dụng về hoặc đăng ký 
dịch vụ. 

• Đọc Báo Nguy
• Hành Động
• Tuân Theo Hướng Dẫn!

Tìm hiểu thêm tại địa chỉ:
http://www.ready.gov/alerts

http://www.ready.gov/kids
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Các Bước Hướng Dẫn (tiếp)
5. Suy Nghĩ Nhanh! Trò Chơi về Chuẩn Bị Ứng Phó
Để suy ngẫm và đánh giá về bài học, hãy cho học sinh tham gia vào một trò chơi chuẩn bị có 
nhịp độ nhanh về ứng phó an toàn đối với các trường hợp khẩn cấp khác nhau. Yêu cầu học 
sinh đứng thành vòng tròn. Yêu cầu một học sinh tình nguyện đứng ở giữa và vừa hét to tên 
của trường hợp khẩn cấp vừa ném một quả bóng cho một người nào đó ở phía bên ngoài vòng 
tròn. Bất cứ ai nhận được quả bóng đều phải phản hồi lại một việc họ sẽ làm để chuẩn bị ứng 
phó trong trường hợp khẩn cấp (ví dụ như “Cúp điện - Không mở tủ lạnh”, “Lốc xoáy! – Tìm nơi 
trú ẩn”). Nếu người đứng ở giữa khiến người nhận quả bóng ở bên ngoài không trả lời được, họ 
sẽ đổi chỗ cho nhau và người đứng bên ngoài bây giờ có trách nhiệm gọi tên trường hợp khẩn 
cấp. Để tăng thêm độ khó, hãy yêu cầu học sinh không lặp lại bất kỳ hành động hay bước nào 
mà chúng sẽ làm để chuẩn bị ứng phó.

6. Suy ngẫm: Phiếu Lối Thoát 3-2-1  
Yêu cầu học sinh viết 3 điều chúng đã học được về việc chuẩn bị ứng phó thảm họa, 2 điều 
chúng vẫn còn thắc mắc và 1 điều chúng sẽ làm ngay lập tức để chuẩn bị ứng phó. Yêu cầu học 
sinh hoàn thành nhiệm vụ này trước khi tan học như là phiếu lối thoát của chúng.

Lời khuyên! 
Có từ vựng mới nào về thảm họa để có thể bổ sung vào bức tường từ vựng của lớp học 
không? Cho học sinh thời gian vào cuối giờ học để bổ sung từ mới mà họ đã học được.

7. Bài tập về nhà  
Nhắc học sinh rằng chúng cần phải tạo Bộ Dụng Cụ Dùng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp của 
riêng họ bằng cách sử dụng Danh Mục Kiểm Tra Bộ Dụng Cụ Dùng Trong Trường Hợp Khẩn 
Cấp.

Hoạt Động Mở Rộng

• Bản Đồ An Toàn!   
Yêu cầu học sinh tạo một bản đồ về cộng đồng của chúng bằng cách in ra và lần theo một bản đồ nơi họ sinh 
sống. Yêu cầu học sinh xác định vị trí các địa điểm quan trọng, như nhà và trường học và xác định một địa 
điểm tụ họp an toàn cho gia đình của chúng trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, chúng có thể nghiên cứu 
và vẽ bản đồ các địa điểm trú ẩn dành riêng cho cộng đồng của chúng và bất kỳ tuyến đường sơ tán, khu sơ 
tán nào.

• Tóm Tắt Sách*:   
Yêu cầu học sinh mở mang hiểu biết của chúng về việc chuẩn bị ứng phó trong trường hợp khẩn cấp với việc 
tóm tắt sách hư cấu. Những quyển sách hay về trường hợp khẩn cấp bao gồm: The Volcano Disaster (Thảm 
Họa Núi Lửa) hoặc Earthquake Terror (Thảm Họa Động Đất) của Peg Kehret, Trapped (Mắc Kẹt)  của Michael 
Northrup, Night of the Howling Dogs (Đêm của Chó Howling) của Graham Salisbury, Ninth Ward (Phòng Giam 
Thứ Chín) của Jewell Parker Rhodes và The Killing Sea (Biển Chết)  của Richard Lewis. 

     (*Việc đề cập đến những tài liệu này không phải là sự xác nhận của FEMA đối với các tài liệu khác có thể sẵn có về chủ đề này.)

• Bộ Dụng Cụ Dùng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Của Tôi:   
Yêu cầu học sinh chụp ảnh bộ dụng cụ dùng trong trường hợp khẩn cấp của chúng khi hoàn thành và mang 
bức ảnh đến để chia sẻ với cả lớp. Yêu cầu học sinh chia sẻ những bức ảnh của chúng trên bảng tin lớp học, 
blog lớp, wiki hoặc trang web của trường. Học sinh cũng có thể chia sẻ thông qua các phương tiện truyền 
thông xã hội với ký tự bắt đầu bằng dấu thăng #ReadyKids.

• Hãy thử thách!   
Yêu cầu học sinh thử thách một lớp khác trong trường trong một cuộc đua xem ai có thể giúp mọi người 
trong lớp điền Kế Hoạch Liên Lạc với Gia Đình xong trước tiên. Theo dõi tiến độ ở hành lang hoặc một nơi 
mà cả hai lớp có thể nhìn thấy. Đưa ra một phần thưởng khuyến khích thú vị như một bữa tiệc pizza dành 
cho lớp thắng cuộc.

Khi xảy ra động đất, bạn nên 
NẰM xuống đất, CHE mình 
dưới một chiếc bàn vững 
chắc hoặc đồ đạc nặng khác 
(hoặc dùng cánh tay che mặt 
và đầu của bạn và núp gần 
một bức tường trong), GIỮ 
CHẶT cho đến khi hết rung và 
TRÁNH XA cửa sổ, kính, thiết 
bị chiếu sáng hoặc đồ đạc mà 
có thể rơi - như tủ sách.

Kiểm tra các câu hỏi Kiểm Lại 
Thực Tế! có trên Tờ Thông Tin 
về Thảm Họa khác để kiểm tra 
kiến thức của học sinh.

http://www.ready.gov/kids
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Đừng Sợ – Những Người Hùng 
Trong Trường Hợp Khẩn Cấp 
Đã Có Mặt Tại Đây! 
Giúp Đỡ Người Khác Chuẩn Bị 
và Ứng Phó với Thảm HọaThời Gian Cần Thiết:

Ba tiết học trên lớp kéo dài 30 phút
• Tiết Đầu  – Giới Thiệu Dự Án; Thiết Kế Cho Truyện Tranh; Hãy 

Tạo Người Hùng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Của Riêng Em!; 
Kêu Gọi Hành Động

• Tiết Hai  – Đánh Giá của Bạn Cùng Tuổi; Viết
• Tiết Ba – Chia Sẻ Truyện Tranh
 Lưu ý với giáo viên: Có thể thêm các tiết học để có thêm thời 

gian sáng tác truyện tranh.

Nguồn Tiếp Liệu/Chuẩn Bị:
• Sao tài liệu phát tay cho học sinh cho từng học sinh
• Giấy nhớ để đăng lên bảng
• Bút Đánh Dấu, Bút Chì Màu, Bút Màu
• Giấy Thủ Công
• Kéo
• Hồ Dán
• Truy cập phòng thí nghiệm máy tính, máy tính và kết nối Internet

Tài Liệu Phát Tay Cho Học Sinh:
• Mẫu Thiết Kế Truyện Tranh Về Thảm Họa
• Mẫu Sáng Tác Truyện Tranh Về Thảm Họa D.I.Y.
• Hướng Dẫn Nhân Vật Trong Truyện Tranh Về Thảm Họa
• Phiếu Đánh Giá Truyện Tranh Về Thảm Họa

Tổng Quan Bài Học: 
Bây giờ học sinh đã biết cách ứng phó với thảm họa và tình huống khẩn 
cấp và đã chuẩn bị ứng phó cho bản thân và gia đình của chúng bằng 
cách tạo bộ dụng cụ dùng trong trường hợp khẩn cấp và kế hoạch liên 
lạc với gia đình, đã đến lúc thông báo cho những người khác và giúp 
đỡ những người xung quanh! Bài học này sẽ tập trung vào việc học 
sinh trở thành những người hùng trong trường hợp khẩn cấp tại 
cộng đồng của chúng. Trong đánh giá tổng kết này, học sinh sẽ 
sáng tác truyện tranh để chỉ dẫn những người khác về cách chuẩn 
bị ứng phó trong trường hợp khẩn cấp và ứng phó an toàn với thảm 
họa và chia sẻ với cộng đồng của chúng.

Mục Tiêu Học Tập: 
Học sinh sẽ…
• Thông tin liên lạc và kiến thức 

về chuẩn bị và ứng phó trong 
trường hợp khẩn cấp theo cách 
rõ ràng và hợp lý, sử dụng nhiều 
loại phương tiện truyền thông, 
xem xét và trao quyền cho đối 
tượng mục tiêu (ví dụ như bạn 
cùng tuổi, trẻ em, gia đình, cộng 
đồng)

Các Câu Hỏi Cần Thiết: 
Làm thế nào tôi có thể giúp cộng 
đồng chuẩn bị và ứng phó với thảm 
họa hoặc trường hợp khẩn cấp?

Bài 3: Đừng Sợ – Những Người Hùng Trong Trường 
                                      Hợp Khẩn Cấp Đã Có Mặt Tại Đây! http://www.ready.gov/kids
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• Giao Tiếp và Hợp Tác
• Hiểu Thông Tin
• Tư Duy Phản Biện và Giải Quyết Vấn Đề
• Sáng Tạo và Đổi Mới
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1. Giới Thiệu Dự Án Truyện Tranh Về Thảm Họa 
Bây giờ học sinh đã trở thành “Disaster Master,” hãy yêu cầu chúng chia sẻ những điều họ biết 
với những người khác bằng cách viết và minh họa truyện tranh về thảm họa của chính chúng. 
Yêu cầu học sinh nghĩ cách để chúng có thể giúp đỡ cộng đồng của chúng tìm hiểu về việc 
chuẩn bị và ứng phó với trường hợp khẩn cấp thông qua truyện tranh.

Học sinh sẽ chọn một thảm họa để tập trung vào và tạo Những Người Hùng Trong Trường Hợp 
Khẩn Cấp dựa trên chính chúng và bạn bè của chúng, những người này sẽ giúp cộng đồng 
chuẩn bị ứng phó và đưa ra các quyết định khẩn cấp thông minh. Cung cấp cho học sinh Phiếu 
Đánh Giá Truyện Tranhtrước khi chúng bắt đầu làm việc với dự án để chúng có thể xem chúng 
sẽ được chấm điểm gì. Xem xét các yêu cầu và hỏi xem học sinh có thắc mắc nào không.

Lời khuyên! 
Chia sẻ và cung cấp những hình mẫu hoặc “văn bản hướng dẫn” về truyện tranh để 
học sinh có thể tham khảo trước và trong khi sáng tác truyện của chúng. Thảo luận và 
xem xét các mẫu để xem cách tác giả truyện tranh diễn đạt mô tả nhân vật và truyền 
tải cảm xúc nhân vật thông qua đối thoại và hình minh họa

Lời khuyên! 
Yêu cầu học sinh tham khảo bức tường từ vựng về thảm họa của lớp học để dùng khi 
viết truyện tranh của chúng.

2. Hãy Tạo Người Hùng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Của Chính Em!
Yêu cầu học sinh sử dụng Người Hùng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp cho việc Cứu Hộ! Hướng 
Dẫn Nhân Vật để minh họa bản thân như là những nhà lãnh đạo cộng đồng bằng cách mô 
hình hóa các hành động và ứng phó an toàn đối với thảm họa và cho thấy cách thức chúng có 
thể làm việc nhóm cùng với bạn cùng tuổi, gia đình và cộng đồng. Yêu cầu học sinh tự mình 
sáng tạo tên và các nhân vật. Nhắc nhở học sinh sử dụng các tính từ mô tả cho các nhân vật.

Lời khuyên! 
Yêu cầu học sinh xem các nhân vật của FEMA tại địa chỉhttp://www.ready.gov/kids/ 
make-a-plan và trên Tờ Thông Tin về Thảm Họa để lấy cảm hứng!

Sau khi xem chiến dịch ví dụ, yêu cầu học sinh nghĩ xem ai là đối tượng mục tiêu cho mỗi chiến 
dịch. Kêu gọi hành động là gì? Yêu cầu học sinh thảo luận xem theo các em đó có phải là chiến 
dịch hiệu quả hay không và tại sao.

Các Tính Từ Mô Tả:

Mạo hiểm
Táo bạo
Dũng cảm 
Bình tĩnh
Thận trọng
Can đảm
Tự tin
Hợp tác

Đầy nghị lực
Thành thạo
Có ích
Chăm chỉ
Khiêm tốn
Giàu tưởng tượng
Thông minh
Sáng tạo

Hiểu biết
Chín chắn
Có tổ chức
Có óc thực tế
Đầy sinh lực
Đáng tin cậy

Danh Mục Kiểm 
Tra Truyện Tranh

 Tiêu đề
 Tác Giả/Người Vẽ Tranh 

Minh Họa
 Tập trung vào một thảm 

họa
 Các nhân vật (Bao gồm bản 

thân em đóng vai Người 
Hùng)

 Bối cảnh
 Thuyết minh
 Đối thoại (bong bóng lời 

nói và bong bóng suy nghĩ)
 Minh họa
 Cốt truyện (phần đầu, phần 

giữa và phần kết thúc)
 Chia sẻ ít nhất ba dữ liệu 

thực tế về thảm họa từ Tờ 
Thông Tin về Thảm Họa. 
Hãy đảm bảo trích nguồn 
em đã dùng! (Có thể tìm 
thấy các trang web và 
nguồn lực được FEMA khu-
yến nghị ở trang 32.)

 Bao gồm những việc nên 
làm trước khi thảm họa xảy 
ra để chuẩn bị ứng phó, 
trong khi thảm họa xảy ra 
để giữ an toàn và sau khi 
thảm họa xảy ra để khắc 
phục.

http://www.ready.gov/kids
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Các Bước Hướng Dẫn (tiếp)

3. Hãy Thiết Kế
Yêu cầu học sinh sử dụng Hãy Thiết Kế! Mẫu Thiết Kế Truyện Tranh  để phác thảo câu chuyện 
của chúng. Hỏi: Ai là nhân vật chính? Sự việc khẩn cấp sẽ diễn ra khi nào? Truyện tập trung vào 
thảm họa nào?

Kêu gọi hành động!
Yêu cầu học sinh suy nghĩ về yêu cầu hành động của chúng. (Yêu cầu hành động là việc nhắc 
độc giả làm điều gì đó.) Yêu cầu học sinh theo cặp suy nghĩ về các khẩu hiệu khác nhau, từ viết 
tắt hoặc một đoạn rap để giúp chúng, bạn cùng tuổi và gia đình của chúng nhớ những gì phải 
làm trong trường hợp khẩn cấp. Cung cấp cho học sinh giấy nhớ có thể dính để ghi lại những ý 
tưởng khác nhau.

4. Chỉnh Sửa và Đánh Giá của Bạn Cùng Tuổi
Sau khi học sinh hoàn thành Hãy Thiết Kế! Mẫu Thiết Kế Truyện Tranh của chúng, hãy yêu cầu 
chúng hợp tác và chia sẻ. Học sinh có thể sử dụngPhiếu Đánh Giá Truyện Tranh để chấm điểm 
cho nhau. Yêu cầu mỗi học sinh cho một ‘sao’ (điều học sinh đã làm tốt) và một ‘cây’ (điều học 
sinh có thể làm) cho đối tác của mình. Cho học sinh thời gian để đưa vào bất kỳ thông tin phản 
hồi nào và chỉnh sửa tờ thiết kế của chúng.

5. Hãy viết!
Sau khi học sinh hoàn thành tờ thiết kế của chúng và nhận phản hồi của bạn cùng tuổi, hãy yêu 
cầu học sinh sử dụng Mẫu Sáng Tác Truyện Tranh D.I.Y đểbắt đầu viết! Cung cấp cho học sinh 
bất kỳ đồ trình bày nào mà học sinh có thể cần để sáng tác truyện tranh của họ (chẳng hạn như 
bút đánh dấu, bút chì màu, bút màu, giấy thủ công, kéo, hồ dán).

Lời khuyên! 
Nếu học sinh đang gặp khó khăn với việc sử dụng từ chuyển tiếp trong bài viết của 
chúng, hãy đăng các ví dụ sau lên bảng cho học sinh tham khảo:

• Đột ngột
• Trước khi
• Ngay khi
• Đồng thời

• Tuy nhiên
• Ngay lập tức
• Tiếp theo
• Mặc dù

• Tuy nhiên
• Do đó
• Cuối cùng
• Kết quả là

6. Chia sẻ
Yêu cầu học sinh chia sẻ truyện của chúng với cả lớp Sử dụngPhiếu Đánh Giá Truyện Tranh để 
chấm điểm dự án cho chúng.  

Lời khuyên! 
Nếu có thể, yêu cầu học sinh chia sẻ với lớp dưới hoặc các học sinh nhỏ tuổi hơn để 
nhận phản hồi từ một đối tượng khác.

Nhắc Đánh Giá của Bạn Cùng Tuổi:

• Chúng có sử dụng tính từ mô tả khi mô tả nhân vật không?
• Có phần mở đầu, phần giữa và phần kết thúc rõ ràng không?
• Người Hùng có ứng phó với tình huống khẩn cấp một cách an toàn và 

có trách nhiệm không?
• Có kêu gọi hành động không?
• Có lỗi về chính tả hoặc ngữ pháp không?

Ví dụ về kêu 
gọi hành động

• Đừng trì hoãn! Hãy tạo 
một bộ dụng cụ dùng 
trong trường hợp khẩn 
cấp ngay hôm nay!

• Sự chuẩn bị ứng phó 
trong trường hợp khẩn 
cấp bắt đầu với em! Giúp 
đỡ gia đình của em lập 
kế hoạch về trường hợp 
khẩn cấp.

• Giữ A.N.T.O.À.N! (Báo 
Nguy Về Trường Hợp 
Khẩn Cấp Dành Cho Học 
Sinh)

• Đám Cháy Bị Dập Tắt Nhờ 
Bạn!

• Đừng sợ hãi, hãy chuẩn bị 
ứng phó!

http://www.ready.gov/kids
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Các Bước Hướng Dẫn (tiếp)
7. Suy ngẫm
Yêu cầu học sinh viết nhật ký phản ánh trên truyện tranh do họ sáng tác. Hỏi học sinh: Em có nghĩ rằng 
nó sẽ truyền cảm hứng cho những người khác trong việc chuẩn bị ứng phó không? Kêu gọi hành động có 
rõ ràng không? Em nên làm gì khác lần tới?

Lời khuyên! 
Tiếp Tục Hoạt Động Thú Vị!  
Bạn có học sinh quan tâm đặc biệt đến tìm hiểu về thảm họa và tuyên truyền về việc chuẩn 
bị ứng phó cho những người khác không? FEMA cung cấp rất nhiều cách thức tham gia cho 
thanh niên và các thành viên trong cộng đồng. 

Citizen Corps: 
Nhiệm vụ của họ là khai thác sức mạnh của mỗi cá nhân thông qua giáo dục, đào tạo và dịch 
vụ tình nguyện nhằm giúp cộng đồng an toàn, mạnh mẽ và được chuẩn bị tốt hơn khi ứng 
phó với các mối đe dọa khủng bố, tội phạm, các vấn đề y tế công cộng và các loại thảm họa. 
Để biết thêm thông tin, truy cập http://www.ready.gov/citizen-corps.

Fire Corps: 
Thúc đẩy việc sử dụng người ủng hộ là công dân (tình nguyện viên) để hỗ trợ và tăng cường 
năng lực của các cơ quan dịch vụ trường hợp khẩn cấp và chữa cháy có nguồn lực hạn chế ở 
tất cả các cấp: tình nguyện viên, kết hợp và công việc. Để biết thêm thông tin, truy cập  http://
www.firecorps.org.

Nhóm Thanh Thiếu Niên Ứng Phó Khẩn Cấp Tại Cộng Đồng (CERT): 
Là một chương trình quốc gia giúp các cộng đồng và trường học an toàn hơn bằng cách giáo 
dục và đào tạo thanh thiếu niên có đủ khả năng chuẩn bị và ứng phó trước thảm họa cũng 
như các trường hợp khẩn cấp. Chương trình đào tạo này giúp cho thanh niên sẵn sàng giúp 
đỡ chính bản thân họ, gia đình và trường học trong trường hợp thảm họa xảy ra. Các thành 
viên của chương trình CERT dành cho THANH THIẾU NIÊN ứng phó với thảm họa, tham gia 
vào các buổi diễn tập và tập luyện và tham gia huấn luyện liên tục. Chương trình CERT dành 
cho Thanh Thiếu Niên, mặc dù dành cho người học lứa tuổi vị thành niên nhưng lại bao gồm 
giáo trình tương tự như chương trình CERT ban đầu được thiết kế cho người lớn, trong khi 
vẫn củng cố các lĩnh vực học tập hiện tại cho thanh thiếu niên.  Để biết thêm thông tin, hãy 
truy cập http://www.fema.gov/community-emergency-response-teams/teen-communi-
ty-emergency-response-team.

Youth Preparedness Council: 
Cung cấp cơ hội cho các nhà lãnh đạo trẻ từ 12 đến 17 tuổi phục vụ như thành viên hội đồng 
quốc gia đặc biệt. Các thành viên trong Hội đồng được học về việc chuẩn bị ứng phó với 
thảm họa của thanh niên từ ban lãnh đạo FEMA và các tổ chức trong nước khác dành riêng 
cho việc chuẩn bị ứng phó của thanh niên và họ hoàn thành dự án chuẩn bị ứng phó dành 
cho thanh niên theo lựa chọn của họ. Để biết thêm thông tin, truy cập http://www.ready.
gov/kids/get-involved. 

Hoạt Động Mở Rộng
• Chia sẻ:   

Sao chép truyện tranh cho mỗi học sinh để mang về nhà và chia sẻ với gia đình của chúng.

• Bữa Tiệc Ra Mắt!   
Yêu cầu học sinh lập kế hoạch và tổ chức một bữa tiệc ra mắt truyện tranh và đọc cho cộng 
đồng tại trường hay thư viện địa phương của chúng. Mời học sinh nhỏ tuổi hơn, gia đình 
và các thành viên trong cộng đồng. Các nhà lãnh đạo cộng đồng cũng có thể tham gia bằng 
cách chia sẻ những kế hoạch mà họ đã đưa ra. 

• Xuất Bản:  Yêu cầu học sinh xuất bản truyện tranh mà chúng sáng tác lên blog của lớp 
hoặc website trường để công chúng có thể tải về.
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Truyện Tranh Về Thảm Họa
Mẫu Thiết Kế

Tiêu đề:

Thảm họa:

Nhân vật:
Ai là nhân vật chính? Bao gồm bản thân em đóng vai 
Người Hùng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp!

Các dữ liệu về Thảm Họa:

Các nguồn thông tin:

Bối cảnh:
Sự việc sẽ diễn ra ở đâu?

http://www.ready.gov/kids
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Mẫu Thiết Kế (tiếp)
Phần đầu
Giới thiệu nhân vật, bối cảnh và thảm họa.

Phần giữa chuyện
Nhân vật của em phản ứng với thảm họa an toàn như thế nào? Cao trào của truyện 
là gì? (Xem Trò Chơi Disaster Master tại http://www.ready.gov/kids/games/disas-
ter-master để biết các ví dụ về những kịch bản khác nhau.) 

Kết thúc
Câu chuyện được giải quyết như thế nào? 

Kêu gọi hành 
động!

Em muốn mọi người làm gì 
sau khi họ đọc truyện tranh 
của em? Đưa ra một khẩu 

hiệu dễ nhớ, từ viết tắt hoặc 
một bài rap.

http://www.ready.gov/kids
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D.I.Y.      Truyện Tranh Về Thảm HọaMẫu Sáng Tác    

Tiêu đề: 

http://www.ready.gov/kids
HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!
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Hướng Dẫn: Hãy cắt những bong bóng lời nói và suy nghĩ, khối và thuyết minh để sử dụng trong truyện tranh của em.

http://www.ready.gov/kids
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Truyện Tranh Về Thảm Họa
Phiếu Chấm Điểm

Hướng Dẫn: Đây là những gì mà giáo viên của em sẽ sử dụng để chấm điểm cho truyện tranh về thảm 
họa của em. Xem lại trước khi bắt đầu để giúp chắc chắn rằng em đã có tất cả mọi thứ!

Người Hùng Vàng Người Hùng Bạc Người Hùng Đồng
Đáp Ứng Kỳ Vọng: 30 Gần Đạt Kỳ Vọng:  20 Đang Phát Triển Kỳ Vọng:  10

Nhân vật Nhân vật được giải thích bằng 
cách sử dụng các tính từ mô tả

Các nhân vật được giải thích 
nhưng các tính từ không phải là 
tính từ mô tả 

Các nhân vật không hề được mô 
tả

Chính tả, dấu chấm 
câu và ngữ pháp

Đúng chính tả, dấu chấm câu và 
ngữ pháp trên toàn truyện

Có một số lỗi chính tả, dấu chấm 
câu và ngữ pháp 

Có quá nhiều lỗi về chính tả, dấu 
chấm câu, ngữ pháp khiến khó 
đọc

Phần đầu Các nhân vật, bối cảnh và thảm 
họa phải được giới thiệu rõ ràng

Không phải tất cả các nhân vật, 
bối cảnh và thảm họa đều được 
giới thiệu 

Các nhân vật, bối cảnh và thảm 
họa không hề được giới thiệu

Phần giữa chuyện Các nhân vật phản ứng an toàn 
với thảm họa

Các nhân vật không phản ứng 
an toàn với thảm họa 

Câu chuyện thiếu phần giữa

Kết thúc Câu chuyện được giải quyết với 
lời kêu gọi hành động

Câu chuyện được giải quyết 
nhưng thiếu lời kêu gọi hành 
động 

Không có giải pháp hay lời kêu 
gọi hành động nào

Từ chuyển tiếp Các từ chuyển đoạn đa dạng và 
phù hợp được sử dụng để dẫn 
dắt người đọc trong suốt câu 
chuyện

Các từ chuyển đoạn được sử 
dụng nhưng không chính xác 

Không hề sử dụng các từ chuyển 
đoạn

Từ vựng Có ít nhất 3 từ vựng khác nhau 
về trường hợp khẩn cấp được sử 
dụng

Sử dụng ít hơn 3 từ vựng khác 
nhau về trường hợp khẩn cấp  

Không hề sử dụng các từ vựng về 
trường hợp khẩn cấp

Các dữ kiện Các sự kiện khẩn cấp được lựa 
chọn kĩ lưỡng, có liên quan được 
sử dụng và các nguồn được trích 
dẫn

Có sử dụng các sự kiện khẩn cấp 
nhưng nguồn không được trích 
dẫn 

Không hề sử dụng các sự kiện 
khẩn cấp

TỔNG ĐIỂM: Phản Hồi và Nhận Xét:

http://www.ready.gov/kids
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Truyện Tranh Về Thảm Họa
Hướng Dẫn Nhân Vật

Tên Nhân Vật:
Người Hùng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp của 
tôi sẽ được gọi là gì?

Đặc Điểm:
Những quyền hạn đặc biệt nào mà Người Hùng Trong 
Trường Hợp Khẩn Cấp của tôi sẽ có? 
Sử dụng các tính từ mạnh!

Hành Động:
Người hùng thể hiện những hành động và ứng phó an 
toàn nào với thảm họa trong quyển sách? Sử dụng các 
động từ mạnh!

Vẽ:
Người Hùng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp của tôi sẽ trông như thế 
nào? Người đó sẽ mặc gì?

http://www.ready.gov/kids
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Nguồn Trợ Giúp Bổ Sung
Kiểm tra các đường liên kết sau đây để biết thêm thông tin về 
mỗi tổ chức, thiên tai và các trường hợp khẩn cấp bổ sung.

FEMA
• www.ready.gov
• http://www.fema.gov/

Citizen Corps
• http://www.ready.gov/citizen-corps 

Nhóm Thanh Thiếu Niên Ứng Phó Khẩn Cấp Tại Cộng 
Đồng (CERT) 

• http://www.fema.gov/community-emergency-response-teams/
teen-community-emergency-response-team

Youth Preparedness Council
• http://www.ready.gov/youth-preparedness-council 

Thêm Thông Tin về Thảm Họa Thiên Nhiên & Trường Hợp 
Khẩn Cấp:

Mất Điện
• http://www.ready.gov/blackouts 
• http://www.bt.cdc.gov/disasters/poweroutage/needtoknow.asp 
Hạn Hán
• http://www.ready.gov/drought
• http://waterwatch.usgs.gov/index.php?id=ww_drought 
Động Đất
• http://www.fema.gov/earthquake
• http://earthquake.usgs.gov/learn/topics/
• http://pubs.usgs.gov/gip/2006/21/
• http://emergency.cdc.gov/disasters/earthquakes/index.asp 
Cực Nóng
• http://www.ready.gov/heat
• http://emergency.cdc.gov/disasters/extremeheat/ 
• http://www.noaawatch.gov/themes/heat.php  
Lũ Lụt
• http://www.ready.gov/floods
• http://www.osha.gov/SLTC/emergencypreparedness/guides/

floods.html
• http://emergency.cdc.gov/disasters/floods/ 
• http://waterwatch.usgs.gov/index.php?id=ww_flood 
Cháy Nhà
• http://www.usfa.fema.gov/
• http://www.cdc.gov/features/fireprevention/
Cuồng Phong
• http://www.ready.gov/hurricanes 
• http://www.nhc.noaa.gov/prepare/ready.php
• http://emergency.cdc.gov/disasters/hurricanes/ 
• http://www.osha.gov/SLTC/emergencypreparedness/guides/

hurricane.html 

Lở Đất/Dòng Mảnh Vụn
• http://www.ready.gov/landslides-debris-flow 
• http://emergency.cdc.gov/disasters/landslides.asp
• http://landslides.usgs.gov/ 
Thời Tiết Không Gian
• http://www.ready.gov/space-weather
• http://www.noaawatch.gov/themes/space.php
• http://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/ 

space-weather/index.html 
• http://geomag.usgs.gov/ 
Giông Bão và Sấm Sét
• http://www.ready.gov/thunderstorms-lightning 
• http://m.fema.gov/thunderstorms-lightning
Lốc Xoáy
• http://www.ready.gov/tornadoes 
• http://emergency.cdc.gov/disasters/tornadoes/index.asp 
Sóng Thần
• http://www.ready.gov/tsunamis
• http://www.tsunami.noaa.gov/
• http://www.stormready.noaa.gov/tsunamiready/ 

resources/Tsmi_Brochure10.pdf
• http://emergency.cdc.gov/disasters/tsunamis/index.asp
• http://wcatwc.arh.noaa.gov/?page=tsunamiFAQ
• http://walrus.wr.usgs.gov/tsunami/CIHH.html
Núi Lửa
• http://www.ready.gov/volcanoes
• http://volcanoes.usgs.gov/
• http://emergency.cdc.gov/disasters/volcanoes/index.asp 
Cháy Rừng
• http://www.ready.gov/wildfires
• http://www.usfa.fema.gov/
• http://www.fws.gov/fire/
• http://www.smokeybear.com/
• http://www.fs.fed.us/
• http://www.stateforesters.org/
• http://www.nifc.gov/
• http://firewise.org
Bão Mùa Đông và Cực Lạnh
• http://www.ready.gov/winter-weather
• http://emergency.cdc.gov/disasters/winter/index.asp 
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Tiêu chuẩn 

Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung Ngôn Ngữ Tiếng Anh: Bài 1 Bài 2 Bài 3
R.1  Đọc kĩ lưỡng để xác định xem văn bản nói cụ thể điều gì để từ đó suy luận lôgic; trích dẫn chứng văn 
bản cụ thể khi viết hoặc nói nhằm hổ trợ cho kết luận rút ra từ văn bản. x x
R.7  Tổng hợp và đánh giá nội dung trình bày trong các định dạng và phương tiện truyền thông khác 
nhau, bao gồm trực quan và định lượng cũng như bằng lời nói.

x x
R.10  Đọc hiểu các văn bản mang tính chất thông tin và văn học phức tạp một cách độc lập và thành 
thạo.

x x
W.3  Viết bài tường thuật nhằm phát triển trải nghiệm hoặc sự kiện thực tế hoặc tưởng tượng bằng cách 
sử dụng kĩ thuật hiệu quả, chi tiết được chọn lựa kĩ lưỡng và trình tự sự kiện được sắp xếp hợp lý.

x
W.4  Viết rõ ràng và mạch lạc, trong đó, phát triển, bố cục và phong cách phù hợp với nhiệm vụ, mục đích 
và đối tượng.

x
W.6  Sử dụng công nghệ, bao gồm Internet để tạo và xuất bản bài viết và để tương tác và cộng tác với 
những người khác. x
W.7  Thực hiện các dự án nghiên cứu ngắn cũng như kéo dài hơn dựa trên các câu hỏi trọng tâm, thể hiện 
hiểu biết về các đối tượng đang điều tra.

x x
W.8  Thu thập thông tin liên quan từ nhiều nguồn kĩ thuật số và dạng bản in, đánh giá độ tin cậy và chính 
xác của mỗi nguồn thông tin, đồng thời lồng ghép thông tin kết hợp với việc tránh đạo văn. x x
W.9  Trích dẫn chứng từ văn bản mang tính chất thông tin hoặc văn học nhằm hỗ trợ cho việc phân tích, 
suy ngẫm và nghiên cứu.

x x
SL.1  Chuẩn bị và tham gia hiệu quả vào một loạt các cuộc thảo luận và hợp tác với các đối tác khác nhau, 
xây dựng dựa trên ý kiến của những người khác đồng thời bày tỏ ý kiến của chính chúng một cách Rõ 
Ràng và thuyết phục.

x x x

SL.2 Tổng hợp và đánh giá thông tin được trình bày trên các định dạng và phương tiện truyền thông đa 
dạng cả về trực quan, định lượng và bằng lời nói. x x
SL.4  Trình bày thông tin, các phát hiện và các dẫn chứng hỗ trợ để người nghe có thể theo dõi dòng lý 
luận và bố cục, phát triển cũng như phong cách phù hợp với nhiệm vụ, mục đích và đối tượng.

x x
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Tiêu chuẩn (tiếp)
Tiêu Chuẩn Giáo Trình Quốc Gia về Khoa Học Xã Hội: Bài 1 Bài 2 Bài 3
Học viên có thể hiểu các khái niệm như: trình tự thời gian, quan hệ nhân quả, sự thay đổi, mâu thuẫn, tính 
phức tạp, cái nhìn đa chiều, các nguồn chính và phụ, nguyên nhân và hệ quả; x
Học viên sẽ hiểu được các chủ điểm về con người, địa điểm và môi trường bao gồm việc nghiên cứu các 
mối quan hệ giữa các quần thể con người ở các địa điểm khác nhau và các hiện tượng địa lý như khí hậu, 
thảm thực vật và các nguồn tài nguyên thiên nhiên;

x

Học viên sẽ hiểu được sự thay đổi giữa quá khứ và hiện tại về các hệ vật lý như mùa, khí hậu và thời tiết, 
cũng như chu kì nước cả trong bối cảnh quốc gia và toàn cầu;

x
Học viên sẽ hiểu những điều chỉnh của con người để thích nghi với môi trường; x
Học viên sẽ biết sử dụng các loại bản đồ khác nhau, quả địa cầu, các bài thuyết trình bằng hình ảnh và 
công nghệ về không gian địa lý nhằm hỗ trợ điều tra các mối quan hệ giữa con người, nơi chốn và môi 
trường.

x

Học viên có thể đặt câu hỏi và tìm câu trả lời cho những câu hỏi về địa lý liên quan đến khu vực, quốc gia 
và thế giới trong quá khứ và hiện tại; x
Học viên có thể nghiên cứu, tổ chức, phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin thông qua bản đồ Atlas, 
cơ sở dữ liệu, hệ thống dạng lưới, biểu đồ, đồ thị, bản đồ, công nghệ không gian địa lý và các công cụ 
khác nhằm hiểu được những mối quan hệ giữa các yếu tố địa lý và các sự kiện lịch sử;

x

Học viên có thể đạt được, tổ chức và phân tích các thông tin, đồng thời sử dụng các công cụ địa lý nhằm 
đưa ra các kết luận về những thay đổi của lịch sử, thay đổi hiện tại về môi trường quốc gia và toàn cầu;

x
Học viên có thể đánh giá những hệ quả của các hành vi con người trong lĩnh vực môi trường; x
Học viên sẽ hiểu được việc nghiên cứu về quá khứ đòi hỏi phải diễn giải các nguồn thông tin và việc sử 
dụng các nguồn khác nhau tạo ra cơ hội cho tài liệu thuyết giải cân bằng hơn về quá khứ; x
Học viên sẽ hiểu được những đóng góp của những cá nhân, nhóm và sự kiện quan trọng trong quá khứ 
và ảnh hưởng của những yếu tố này đến hiện tại;

x
Học viên có thể đặt câu hỏi về các chủ đề lịch sử, dự đoán câu trả lời khả thi, và sử dụng các phương pháp 
lịch sử về các kĩ năng văn học và truy vấn nhằm xác định, tổ chức, phân tích và diễn giải các nguồn thông 
tin đồng thời trình bày các phát hiện tương hỗ;

x

Học viên có thể xác định và sử dụng một loạt các nguồn thông tin chính và phụ khác nhau để tái xây 
dựng quá khứ, ví dụ như các tài liệu, thư từ, nhật ký, bản đồ, sách giáo khoa, ảnh và các nguồn thông tin 
khác;

x

Học viên có thể tiến hành nghiên cứu và phân tích các giai đoạn, sự kiện và các vấn đề trong quá khứ, sử 
dụng một loạt các nguồn thông tin chính khác nhau (ví dụ như, tài liệu, thư từ, hiện vật và khẩu chứng) 
cũng như các nguồn phụ; chứng thực và cân nhắc bằng chứng cho tuyên bố, đánh giá sự hữu ích và mức 
độ tin cậy của các nguồn thông tin giúp tăng cường việc giải thích mang tính hỗ trợ.

x

Học viên có thể sử dụng các phương pháp truy vấn lịch sử để đưa ra quyết định sáng suốt với tư cách là 
những công dân có trách nhiệm nhằm đề xuất các chính sách và hành động giải quyết các vấn đề quan 
trọng ngày nay;

x

Học viên có thể đánh giá cách thức làm việc của các nhóm và tổ chức nhằm đáp ứng các nhu cầu cá nhân 
và thúc đẩy hoặc không thúc đẩy những điều tốt đẹp chung; x
Học viên sẽ hiểu cách thức mà theo đó chính phủ đáp ứng nhu cầu và mong muốn của công dân, kiểm 
soát xung đột và thiết lập an ninh và trật tự;

x
Học viên sẽ hiểu tầm quan trọng của việc được cung cấp thông tin với mục đích khiến công dân đóng 
góp tích cực;

x
Học viên có thể yêu cầu và tìm câu trả lời cho các câu hỏi về cách thức được cung cấp thông tin và thực 
hiện hành động dân sự;

x x
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Tiêu chuẩn (tiếp)
Hiệp Hội Tiêu Chuẩn Khoa Học Quốc Gia: Bài 1 Bài 2 Bài 3

 Cấu Trúc Hệ Trái Đất

Mô thức toàn cầu về sự dịch chuyển của khí quyển ảnh hưởng đến thời tiết địa phương. Đại dương có 
ảnh hưởng lớn đến khí hậu vì nước biển chứa một lượng lớn nhiệt. x

 Các Quần Thể, Tài Nguyên và Môi Trường

Nguyên nhân của sự suy thoái môi trường và cạn kiệt tài nguyên thay đổi theo từng khu vực và quốc gia. x
Hiểm Họa Thiên Nhiên

Các quá trình nội bộ và bên ngoài của hệ trái đất gây ra các hiểm họa thiên nhiên, các sự kiện làm biến 
đổi hay phá hủy môi trường sống hoang dã và con người, hủy hoại tài sản, gây hại hoặc gây tử vong cho 
con người. Hiểm họa thiên nhiên bao gồm động đất, sạt lở đất, cháy rừng, núi lửa phun trào, lũ lụt, bão và 
thậm chí cả ảnh hưởng tiềm ẩn của các thiên thạch.

x

Các hoạt động của con người cũng có thể tạo ra các hiểm họa thông qua việc chiếm đoạt tài nguyên 
thiên nhiên, phát triển đô thị, các quyết định về sử dụng đất và xả rác thải. Các hoạt động như vậy có thể 
làm gia tăng nhiều sự biến đổi tự nhiên.

x

Hiểm họa thiên nhiên có thể tạo ra những thách thức cho con người và xã hội do xác định sai sự biến đổi 
hoặc ước tính không chính xác tỉ lệ và quy mô của sự biến đổi dẫn đến chi phí con người đáng kể cũng như 
sự quan tâm quá ít hoặc quá nhiều chi phí cho các biện pháp phòng ngừa không cần thiết.

x

 Sức Khỏe Cá Nhân

Khả năng xảy ra tai nạn và sự tồn tại của các hiểm họa ám chỉ sự cần thiết của việc ngăn ngừa tổn thương. 
Cuộc sống an toàn bao gồm sự phát triển và sử dụng các biện pháp phòng ngừa an toàn cũng như việc 
nhận diện nguy cơ trong các quyết định cá nhân. Ngăn ngừa tổn thương bao gồm các quyết định của cá 
nhân và xã hội.

x

Mối nguy hiểm và khả năng xảy ra tai nạn. Không kể đến môi trường, khả năng chấn thương, bệnh tật, 
khuyết tật hoặc tử vong có thể có. Con người có hàng loạt các cơ chế khác nhau - cảm giác, vận động, 
tình cảm, xã hội và công nghệ - có thể làm giảm và điều chỉnh các hiểm họa.

x

Nguy Cơ và Lợi Ích

Học sinh cần nắm rõ về các nguy cơ liên quan đến hiểm họa thiên nhiên (hỏa hoạn, lũ lụt, lốc xoáy, cuồng 
phong, động đất và núi lửa phun trào). x
Các cá nhân có thể sử dụng cách thức tiếp cận có hệ thống nhằm có những suy nghĩ nghiêm túc về nguy 
cơ và lợi ích. Các ví dụ Bao gồm việc áp dụng ước tính xác suất đối với các nguy cơ và so sánh chúng với 
lợi ích cá nhân và xã hội ước tính.

x

Các quyết định quan trọng của cá nhân và xã hội được thực hiện dựa trên nhận thức về lợi ích và nguy cơ. x
Tiêu Chuẩn Y Tế Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ Bài 1 Bài 2 Bài 3
1.8.3  Phân tích cách thức môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân. x
2.8.5  Phân tích cách thức thông điệp từ các phương tiện truyền thông ảnh hưởng đến các hành vi sức 
khỏe. x
3.8.2  Đánh giá các thông tin về sức khỏe hợp lệ từ gia đình, trường học và cộng đồng. x
5.8.4  Phân biệt giữa các phương án có lợi và bất lợi đối với các vấn đề về sức khỏe. x
5.8.5  Dự đoán các tác động ngắn hạn tiềm ẩn của mỗi một phương án đối với bản thân và những người 
khác.

x
7.8.2  Chứng minh các hoạt động và hành vi có lợi cho sức khỏe sẽ duy trì hoặc cải thiện sức khỏe của 
bản thân và những người khác. x x
7.8.3  Chứng minh các hành vi nhằm tránh hoặc làm giảm các nguy cơ về Sức Khỏe đối với bản thân và 
những người khác. 

x
8.8.1  Nêu quan điểm về tăng cường sức khỏe theo chủ đề và hỗ trợ với các thông tin chính xác. x
8.8.2  Chứng minh cách thức gây ảnh hưởng và hỗ trợ những người khác trong việc đưa ra các lựa chọn 
tích cực về sức khỏe.

x
8.8.3  Làm việc một cách hợp tác để ủng hộ cho các cá nhân, gia đình và trường học lành mạnh. x
8.8.4  Xác định rõ cách thức mà theo đó các thông điệp về sức khỏe cũng như kĩ thuật giao tiếp có thể 
được thay đổi để phù hợp với các đối tượng khác nhau. x
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